
 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

QUẬN THỦ ĐỨC Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  

  

       Bản án số: 317/2017/HSST 

       Ngày  28/9/2017. 
 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

   TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN THỦ ĐỨC 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Vũ Văn Thắng 

 Các Hội thẩm:  

 Ông Dương Hoàng Chinh 

 Ông Chu Mạnh Tường 
 

Thư ký phiên tòa: Bà Đỗ Thị Thu Trang – là Thư ký Tòa án  nhân dân 

quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. 
 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Thủ Đức tham gia phiên tòa: 

Ông Trần Văn Giầu- Kiểm sát viên. 

  

 Ngày 28 tháng 9 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 

175/2017/HSST ngày 19 tháng 6 năm 2017 đối với bị cáo: 
 

Trần  Văn D, Giới tính: Nam, Sinh năm 1963 tại Tiền Giang; Nơi đăng ký 

hộ khẩu thường trú: số 79, chung cư Tân Quy, khu phố 2, phường Tân Quy, 

Quận B, Thành Phố H; Chỗ ở: số 79, chung cư Tân Quy, khu phố 2, phường Tân 

Quy, Quận B, Thành Phố H; trình độ văn hóa: 05/12; Nghề nghiệp:  chạy xe ôm; 

con ông Trần Văn B (đã chết) và bà Lý Thị Thanh Thủy (đã chết), có vợ 

Nguyễn Thị H, Sinh năm 1959 và 01 con, Trần Nguyễn Diễm Q - Sinh năm 

1990; Tiền sự: không; Tiền án: 02 tiền án 

- Ngày 24/10/2006 bị Tòa án nhân dân thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai xét xử 07 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Chấp hành xong ngày 

16/02/2007. 

- Ngày 22/9/2008 bị Toà án nhân dân quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí 

Minh xử phạt 09 năm tù giam về tội “Mua bán trái phép chất ma tuý”. Chấp 

hành xong hình phạt ngày 13/02/2015. 
Nhân thân:  

- Ngày 10/12/1982 bị tòa án nhân dân huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí 

Minh xử phạt 03 năm tù giam về tội “trộm cắp tài sản riêng của công dân”. Chấp 

hành xong hình phạt ngày 29/10/1985. 
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Tạm giam từ  08/01/2017- có mặt. 
 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

1. Ông Trần Đậu B, sinh năm 1976  

Địa chỉ: 7/7 khu phố Tân Phước, phường Tân Bình, thị xã D, tỉnh B (vắng 

mặt). 

2. Bà Trần Nguyễn Diễm Q, sinh năm 1990 
Địa chỉ: 79 Tầng lầu chung cư Tân Quy -119, khu phố 2, phường Tân Quý, 

Quận B, Thành Phố H (vắng mặt). 

3. Bà Nguyễn Thanh Huệ (vắng mặt). 
Địa chỉ: 27 khu phố An Lợi, phường Hòa Lợi, thị xã B, tỉnh B 

 

                                                   NHẬN THẤY: 

 

           Bị cáo bị Viện kiểm sát nhân dân quận Thủ Đức truy tố về hành vi phạm 

tội như sau: 
 

Vào lúc 09 giờ 20 phút ngày 08/01/2017, tại vòng xoay cầu vượt Hiệp Bình 

Phước thuộc khu phố 1, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Công an phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí 

Minh đi tuần tra phát hiện bắt quả tang Trần  Văn D điều khiển xe mô tô biển số 

54Z7-1854 đang bán ma túy cho Trần Đậu Bằng nên đưa về Công an phường Hiệp 

Bình Phước, quận Thủ Đức lập biên bản phạm tội quả tang . 

Thu giữ của Dũng và Bằng gồm: 

 - Một đoạn ống hút nhựa màu trắng hàn kín bên trong có chứa chất bột màu 

trắng được thu giữ trong túi áo sơ mi phía trước bên trái của Trần  Văn D đang 

mặc.  

- Hai đoạn ống hút nhựa (01 màu trắng và 01 màu cam) hàn kín bên trong có 

chứa chất bột màu trắng được bỏ trong gói thuốc lá hiệu “Jet” thu giữ trong túi áo 

sơ mi phía trước bên phải của Trần  Văn D đang mặc. 

Kết luận giám định số 298/KLGĐ-H ngày 17/01/2017 của phòng Kỹ thuật 

hình sự - Công an Thành phồ Hồ Chí Minh kết luận: 02 gói niêm phong bên ngoài 

có chữ ký ghi tên Trần  Văn D và hình dấu Công an phường Hiệp Bình Phước, 

quận Thủ Đức gửi đến để giám định bên trong có: 

Gói 01: Bột màu trắng trong 01 đoạn ống hút nhựa là ma túy ở thế rắn, có 

khối lượng 0,0932 gram, loại Heroine. 

Gói 2: Bột màu trắng trong 02 đoạn ống hút nhựa (01 đoạn màu trắng, 01 

đoạn màu cam) để trong 01 vỏ bao thuốc lá Jet là ma túy ở thể rắn, có khối lượng 

0,1878 gram, loại Heroine.  

- Một điện thoại di động hiệu Nokia màu đen số thuê bao: 0932743160 (thu 

giữ của Trần  Văn D). 

- Một điện thoại di động hiệu Nokia màu đen số thuê bao: 0968883667 và 

0919883667. (thu giữ của Trần Đậu Bằng) 

- Một xe mô tô hiệu ELEGANT loại SAF màu xanh biển số 54Z7-1854; số 

máy: 000957-VMSACBH; số khung: 000957-H9H. (thu giữ của Trần  Văn D). 

- Một xe mô tô hiệu GUIDA loại C110 màu đỏ đen biển số 61N5-1940; số 

máy: 046262; số khung: 046262. (thu giữ của Trần Đậu Bằng) 

- Một lọ nước cất và 01 ống kim tiêm chưa qua sử dụng (thu giữ của Trần 

Đậu Bằng). 
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- Tiền Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: 350.000 đồng (trong đó gồm: 

150.000 đồng thu của Trần Đậu Bằng và 200.000 đồng thu của Trần  Văn D). 

 

Sau khi bị bắt Trần  Văn D khai nhận bắt đầu tham gia mua bán ma túy 

(Heroine) từ tháng 7/2016 cho đến ngày 8/1/2017 thì bị bắt. Khi người nghiện cần 

mua ma túy thì gọi điện thoại di động số: 0932743160 hỏi đặt mua ma túy, sau đó 

Dũng đến khu vực bến xe miền Đông thuộc phường 26, quận Bình Thạnh, Thành 

phố Hồ Chí Minh gặp tên Tú hỏi mua ma túy với giá 100.000 đồng/01 tép và hẹn 

địa điểm người nghiện ra bán với giá 150.000 đồng/01 tép trên địa bàn quận Bình 

Thạnh và quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. Khoảng 9 giờ ngày 08/1/2017 

Trần  Văn D đang chờ khách tại khu vực bến xe miền Đông thuộc phường 26, quận 

Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh thì nhận được điện thoại di động từ số: 

0968883667 của Trần Đậu Bằng là người nghiện ma túy (Heroine) gọi hỏi mua ma 

túy với giá 150.000 đồng/01 tép và hẹn ra cầu vượt Hiệp Bình Phước, quận Thủ 

Đức, Thành phố Hồ Chí Minh để mua ma túy. Đến 09 giờ 20 ngày 08/01/2017 khi 

Dũng điều khiển xe mô tô biển số 54Z7-1854 đến khu vực vòng xoay cầu vượt 

Hiệp Bình Phước thuộc khu phố 1, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh vừa gặp B đang chuẩn bị giao dịch mua bán ma túy thì bị 

Công an phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, kiểm tra bắt quả tang cả hai và 

thu giữ vật chứng như trên. Số ma túy thu giữ trong người D, D khai mua của tên 

Tú với giá 300.000 đồng/03 tép vào ngày 08/01/2017 tại khu vực bến xe miền 

Đông nhưng chưa kịp bán cho Trần Đậu B thì bị bắt.  

 

Trần Đậu B khai nhận quen biết với D được khoảng 10 ngày nay do Bằng có 

đến bến xe miền Đông thuộc phường 26, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí 

Minh tìm người để mua ma túy, sau đó Dũng có cho Bằng số điện thoại di động nói 

khi nào cần mua ma túy thì gọi, đến ngày 08/01/2017 Bằng gọi điện thoại di động 

cho D để mua ma túy về sử dụng nhưng chưa được thì bị bắt. 

 

          Tại bản cáo trạng số 200/CT-VKS ngày 13/6/2017 của Viện kiểm sát nhân 

dân quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh đã truy tố bị cáo Trần  Văn D về tội 

“Mua bán trái phép chất ma túy” theo điểm p khoản 2 Điều 194 của Bộ luật hình 

sự.  
           

          Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Thủ Đức vẫn giữ 

nguyên quan điểm truy tố bị cáo Trần  Văn D về tội “Mua bán trái phép chất ma 

túy”. Đồng thời đề nghị áp dụng điểm P khoản 2 Điều 194; điểm p khoản 1 Điều 

46 của Bộ luật hình sự  xử phạt bị cáo Trần  Văn D 08-09 năm tù. 
 
 

Bị cáo Trần  Văn D khai nhận toàn bộ hành vi như bản cáo trạng truy tố.  

 

           Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ vụ án và được thẩm tra 

tại phiên tòa, căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầy 

đủ, toàn diện các chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, bị cáo và những người 

tham gia tố tụng khác.          

XÉT THẤY: 
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Lời khai của bị cáo Trần  Văn D phù hợp với Lời khai của người mua ma 

túy ông Trần Đậu Bằng, phù hợp với các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ 

vụ án và đã được thẩm tra tại phiên tòa, Hôi đồng xét xử có căn cứ xác định bị 

cáo Trần  Văn D đã có hành vi mua bán trái phép ma túy cho Trần Đậu B vào 

ngày 08/01/2017, tại vòng xoay cầu vượt Hiệp Bình Phước thuộc khu phố 1, 

phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, thu giữ trong 

túi áo sơ mi của D ma túy ở thể rắn, có khối lượng 0,281 gram, loại Heroine. Hành 

vi này của bị cáo Trần  Văn D đã cấu thành tội mua trái phép chất ma túy quy 

định tại Điều 194 của Bộ luật hình sự năm 1999 đã được sửa đổi, bổ sung năm 

2009. 

 

Xét bị cáo Trần  Văn D đã tái phạm, chưa được xáo án tích lại phạm tội 

mua bán trái phép chất ma túy với lỗi cố ý là phạm tội thuộc trường hợp tái 

phạm nguy hiểm, đây là tình tiết định khung tăng nặng quy định tại điểm p 

khoản 2 Điều 194 của Bộ luật hình sự năm 1999 đã được sửa đổi, bổ sung năm 

2009 như bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân quận Thủ Đức, Thành phố 

Hồ Chí Minh truy tố là có căn cứ. 
 

Tội phạm mà bị cáo gây ra là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm hại đến độc 

quyền của Nhà nước về quản lý chất ma túy, gây mất trật tự trị an cho xã hội, 

gây nguy hại cho sức khỏe của con người, góp phần làm băng hoại đạo đức xã 

hội, kích thích các tệ nạn xã hội khác có cơ hội phát triển; bản thân bị cáo có 

nhân thân xấu, đã bị kết án nhiều lần nhưng bị cáo không lấy đó làm bài học mà 

vẫn tiếp tục phạm tội. Do vậy, cần phải xử lý bị cáo bằng một hình phạt nghiêm 

khắc phù hợp với tính chất, mức độ do hành vi phạm tội của bị cáo đã gây ra 

nhằm mục đích răn đe, giáo dục và phòng ngừa tội phạm. 
 

Tuy nhiên, xét tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa bị cáo đã thành khẩn 

khai báo là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm p khoản 1 

điều 46 của Bộ luật hình sự. 
 

Đối với Trần Đậu B là người nghiện, mua ma túy về sử dụng, Cơ quan Cảnh 

sát Điều tra - Công an quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh ra Quyết định xử lý 

hành chính theo Nghị định 167/CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ và thông báo 

về địa phương quản lý. 

Đối với người thanh niên tên Tú (không rõ lai lịch) là người đi bán ma tuý 

cho Dũng đến nay chưa xác định được nhân thân, lai lịch, Cơ quan Cảnh sát điều 

tra - Công an quận Thủ Đức tiếp tục xác minh làm rõ và xử lý sau.  

                                                 

           Vật chứng vụ án: 
 

- Hai gói niêm phong (gói 1 và gói 2) ghi vụ số 298 có chữ ký của giám định 

viên Phan Hoàng Trạc, bên trong là ma túy còn lại sau giám định, Một (01) lọ nước 

cất và 01 ống kim tiêm chưa qua sử dụng (thu giữ của Trần Đậu Bằng) thì cần tịch 

thu tiêu hủy; 
 

- Một (01) điện thoại di động hiệu Nokia màu đen số thuê bao: 0932743160 

(thu giữ của Trần  Văn D) và Một (01) điện thoại di động hiệu Nokia màu đen số 

thuê bao: 0968883667 và 0919883667 (thu giữ của Trần Đậu Bằng) có liên quan 

đến việc phạm tội thì cần tịch thu sung công; 
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- Tiền Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: 350.000 đồng (150.000 đồng thu của 

Trần Đậu Bằng và 200.000 đồng thu của Trần  Văn D) là tiền dùng vào việc mua 

bán trái phép chất ma túy nên cần tịch thu sung công. 
 

- Một xe mô tô hiệu ELEGANT màu xanh biển số 54Z7-1854; số máy: 

000957-VMSACBH; số khung: 000957-H9H. Kết quả xác minh chiếc xe trên do 

Trần Nguyễn Diễm Quỳnh là con ruột của bị can Trần  Văn D đứng tên chủ sở hữu. 

Tháng 4/2016 Quỳnh cho Dũng mượn chiếc xe trên chạy xe ôm. Ngày 08/01/2017 

Trần  Văn D tự ý lấy chiếc xe trên đi bán ma túy thì bị bắt và tạm giữ chiếc xe trên. 

Do đó cần trả lại chiếc xe này cho bà Trần Nguyễn Diễm Quỳnh. 
 

- Một xe mô tô hiệu GUIDA màu đỏ đen biển số 61M5-1940; số máy 

046262; số khung: 046262. Kết quả xác minh chiếc xe trên do Nguyễn Thanh H 

đứng tên chủ sở hữu. Năm 2006 Huệ đã bán chiếc xe trên với giá 9.500.000 đồng 

còn bán cho ai không nhớ cụ thể. Năm 2016, Trần Đậu B khai mua chiếc xe trên 

của một người thanh niên (không rõ lai lịch) tại khu vực thị xã Dĩ An, tỉnh Bình 

Dương sử dụng làm phương tiện đi lại nhưng không có giấy tờ sang tên. Ngày 

08/01/2017 đương sự Bằng lấy chiếc xe trên đi mua ma túy thì bị bắt. Do chưa xác 

định được chủ sở hữu nên cần thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng 

trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày thông báo, sau 06 tháng không xác định được 

chủ sở hữu đối với chiếc xe nêu trên thì cần tịch thu sung công. 
         
  Xét cần buộc bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo qui định Bộ 

luật tố tụng hình sự. 
 

          Vì các lẽ trên, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Tuyên bố bị cáo Trần  Văn D phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy”; 

Áp dụng Điểm p Khoản 2 Điều 194; Điểm p Khoản 1 Điều 46 của Bộ luật 

hình sự năm 1999 được sửa đổi bổ sung năm 2009;  
 

Xử phạt bị cáo Trần  Văn D 09 (chín) năm tù. 

Thời hạn tù tính từ ngày 08/01/2017 
 

Áp dụng Điều 41 của BLHS và Điều 76 của Bộ luật tố tụng hình sự: 

 

Tịch thu tiêu hủy: 02 (hai)  gói niêm phong (gói 1 và gói 2) ghi vụ số 298 có 

chữ ký của giám định viên Phan Hoàng Trạc, bên trong là ma túy còn lại sau giám 

định, 01 (một) lọ nước cất và 01 ống kim tiêm chưa qua sử dụng. 
 

Tịch thu sung công: 01 (một) điện thoại di động hiệu Nokia màu đen số 

thuê bao: 0932743160 , 01(một) điện thoại di động hiệu Nokia màu đen số thuê 

bao: 0968883667 và 0919883667 và số tiền 350.000 đồng (150.000 đồng thu của 

Trần Đậu Bằng và 200.000 đồng thu của Trần  Văn D) 
 

Trả lại cho bà Trần Nguyễn Diễm Q 01 (một) xe mô tô hiệu ELEGANT 

màu xanh biển số 54Z7-1854; số máy: 000957-VMSACBH; số khung: 000957-

H9H. 
 



 6 

Thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng trong thời hạn 06 tháng 

kể từ ngày thông báo để truy tìm chủ sở hữu đới với xe mô tô hiệu GUIDA màu đỏ 

đen biển số 61M5-1940; số máy 046262; số khung: 046262. Sau 06 tháng kể từ 

ngày mà không xác định được chủ sở hữu đối với chiếc xe nêu trên thì cần tịch thu 

sung công. 
 

(Theo phiếu nhập số NKT2017/133 và NKT2017/134 ngày 19/6/2017 của 

Chi cục thi hành án dân sự quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, giấy nộp 

tiền vào tài khoản số 3949.0.1054723.00000 tại kho bạc Nhà nước Thủ Đức 

ngày 21/02/2017). 
 

Áp dụng khoản 1 điều 99 Bộ luật tố tụng hình sự; 

 

Buộc bị cáo Trần  Văn D phải nộp 200.000đ (hai trăm ngàn đồng) án phí 

hình sự sơ thẩm. 
 

Bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Đối 

với người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa có quyền 

kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc ngày niêm yết 

bản án. 

 
Nơi nhận: 
- TAND Tp. Hồ Chí Minh; 

- VKSND quận Thủ Đức; 

- Công an quận Thủ Đức;  

- Bị cáo; 

- Người có quyền lợi liên quan; 

- UBND nơi bị cáo cư trú; 

- Sở tư pháp TPHCM; 

- Lưu hồ sơ vụ án; Tòa án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

Vũ Văn Thắng 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


